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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Môn học/hoạt động giáo dục): NGỮ VĂN 9
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I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 10 ; Số học sinh: 435 ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):Không có
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:13 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học: 12 ; Trên đại học: 01
				    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 13 ; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
II. Kế hoạch dạy học (theo khối lớp) 
Khối 9
  1. Phân phối chương trình
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	HK1
T1
1

	 Hướng dẫn cách thức học tập bộ môn Ngữ văn 9
Hướng dẫn cách thức học tập và đọc sách tại thư viện.
	1
	-Nắm vững phương pháp học tập chương trình Ngữ Văn.
- Gv chọn và giới thiệu những quyển sách phục vụ cho môn học.
- Rèn kĩ năng đọc, nhiểu, nhớ tác phẩm.Cảm thụ giá trị văn chương.

	2
	PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
	1
	1.Kiến thức:
- Thấy được vẻ đẹp của sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị trong phong cách.
2. Năng lực:
- Rèn ý thức kính yêu Bác và học tập theo gương Bác.Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập.
-Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản.
3. Phẩm chất:
- Tình yêu dành cho Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

	3
	CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
	1
	1. Kiến thức:
- Giúp HS nắm được nội dung phương châm cụ thể trong giao tiếp.
2. Năng lực:
- Biết vận dụng chúng vào trong giao tiếp.
- Vận dụng phương châm trong hoạt động giao tiếp.
- Nhận biết và phân tích được sử dụng các phương châm trong tình huống giao tiếp cụ thể.
3. Phẩm chất:
- Sử dụng đúng các phương châm và kiểm soát cách sử sụng câu từ của chính mình.

	4
	SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
	1
	1.Kiến thức:
- Giúp HS hiểu được việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh làm cho văn bản này sinh động, hấp dẫn.
2. Năng lực:
- Biết cách sử dụng một số biện pháp nghệ thuật vào văn bản thuyết minh.
- Nhận ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các văn bản thuyết minh.
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật khi viết văn thuyết minh.
3. Phẩm chất:
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật phù hợp sẽ giúp văn thuyết minh hay hơn.

	5
	LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
	1
	1.Kiến thức:
- Giúp HS hiểu được việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh làm cho văn bản này sinh động, hấp dẫn.
2. Năng lực:
- Biết cách sử dụng một số biện pháp nghệ thuật vào văn bản thuyết minh.
- Xác định yêu cầu của đề bài thuyết minh
- Lập dàn ý chi tiết.
3. Phẩm chất:
- Rèn luyện được năng lực viết bài văn.

	T2
6
	ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH
	2
	1.Kiến thức:
- Đọc hiểu văn bản thông tin về một vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hòa bình của nhân loại.
2. Năng lực:
- Hiểu được nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất; nhiệm vụ của nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó.
- Thấy được nghệ thuật nghị luận của tác giả.
3. Phẩm chất:
- Tình yêu hòa bình và căm ghét chiến tranh sẽ giúp con người biết yêu thương và giúp đỡ nhau.

	7
	CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
	1
	1.Kiến thức:
- Giúp HS nắm được nội dung phương châm cụ thể trong giao tiếp.
2. Năng lực:
- Biết vận dụng chúng vào trong giao tiếp.
- Vận dụng phương châm trong hoạt động giao tiếp.
- Nhận biết và phân tích được sử dụng các phương châm   trong tình huống giao tiếp cụ thể.
3. Phẩm chất:
- Sử dụng đúng các phương châm và kiểm soát cách sử sụng câu từ của chính mình.

	8
	SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
	1
	1.Kiến thức:
- Hiểu được văn bản thuyết minh có khi phải cần kết hợp với yếu tố miêu tả thì mới hay. Học cách quan sát các sự vật, hiện tượng.
2. Năng lực:
- Sử dụng ngôn ngữ miêu tả phù hợp trong việc tạo lập văn bản thuyết minh
- Giúp HS  rèn kĩ năng sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.
- Viết đoạn văn, bài văn thuyết minh sinh động ,hấp dẫn.
3. Phẩm chất:
- Vận dụng các biện pháp miêu tả sẽ giúp văn thuyết minh hay hơn.

	9
	LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
	1
	1.Kiến thức:
- Hiểu được văn bản thuyết minh có khi phải cần kết hợp với yếu tố miêu tả thì mới hay. Học cách quan sát các sự vật, hiện tượng.
2. Năng lực:
- Sử dụng ngôn  ngữ miêu tả phù hợp trong việc tạo lập văn bản thuyết minh.
- Giúp HS  rèn kĩ năng sử dụng yếu tố miêu tảt rong văn bản thuyết minh.
- Viết đoạn văn, bài văn thuyết minh sinh động ,hấp dẫn.
3. Phẩm chất:
- Rèn luyện được năng lực viết bài văn.

	T3
10
	 TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN VÀ QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM
	2
	1.Kiến thức:
- Thấy được phần nào thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay, tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
2. Năng lực:
- Hiểu được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Học tập phương pháp tìm hiểu phân tích trong tạo lập văn bản nhật dụng.
- Tìm  hiểu được quan điểm của Đảng, nhà nước.
3. Phẩm chất:
-Ý thức được quyền của chính mình.
-Từ đó biết đấu tranh đòi quyền hợp pháp và phải được bảo vệ.

	11
	 CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI

	1
	1.Kiến thức:
-Giúp HS nắm được nội dung phương châm cụ thể trong giao tiếp.
2. Năng lực:
- Biết vận dụng chúng vào trong giao tiếp.
- Vận  dụng phương châm trong hoạt động giao tiếp.
- Nhận biết và phân tích được sử dụng các phương châm trong tình huống giao tiếp cụ thể.
3. Phẩm chất:
Sử dụng đúng các phương châm và kiểm soát cách sử sụng câu từ của chính mình.

	12
	LUYỆN TẬP VĂN BẢN THUYẾT MINH
	2
	1.Kiến thức:
- HS tập viết một bài văn thuyết minh về tác giả, tác phẩm văn học.
2. Năng lực:
- Rèn kĩ năng diễn đạt, trình bày.
3. Phẩm chất:
- Luyện tập năng lực tạo lập văn bản.

	T4
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	XƯNG HÔ TRONG HỘI THOẠI
	1
	1.Kiến thức:
- Giúp HS nắm được nội dung phương châm cụ thể trong giao tiếp.
2. Năng lực:
- Biết vận dụng chúng vào trong giao tiếp.
- Vận dụng phương châm trong hoạt động giao tiếp.
- Nhận biết và phân tích được sử dụng các phương châm trong tình huống giao tiếp cụ thể.
3. Phẩm chất:
- Việc sử dụng từ xưng hô cần chính xác và phù hợp từng đối tượng, từng hoàn cảnh.

	
14
	 CÁCH DẪN TRỰC TIẾP – DẪN GIÁN TIẾP
	1
	1. Kiến thức:
- Biết và hiểu được thế nào là cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp.
- Biết và hiểu được thế nào là cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết và phân tích được cách sử dụng cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp trong những tình huống giao tiếp cụ thể.
- Vận dụng cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.trong hoạt động giao tiếp và quá trình tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:
- Phân biệt được các kiểu lời dẫn.
- Tôn trọng lời nói và ý kiến của người trình bày.

	15
	 SỬA BÀI LUYỆN TẬP VĂN THUYẾT MINH
	1
	1.Kiến thức:
- Củng cố kiến thức về thể loại văn thuyết minh có kết hợp miêu tả và các biện pháp nghệ thuật khác.
2. Năng lực:
- Khắc phục các khuyết điểm trong bài viết .
3. Phẩm chất:
- Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.

	16
	CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG
	2
	1.Kiến thức:
- Đức tính truyền thống và số phận oan trái của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến. 
- Những thành công về nghệ thuật của tác phẩm, những chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm tự sự có nguồn gốc dân gian.
2. Năng lực:
- Tóm tắt lại được truyện.
3. Phẩm chất:
- Trân trọng yêu thương những người phụ nữ bên mình.

	T5
17
	CHỦ ĐỀ:  TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU -  
HĐ 1:TRUYỆN KIỀU
	1
	1.Kiến thức:
- Nắm được những nét chủ yếu về cuộc đời, con người, sự nghiệp văn học của Nguyễn Du.
- Nắm được cốt truyện, những giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều.
- Thấy được Truyện Kiều là một kiệt tác của văn học dân tộc.
2. Năng lực:
Đọc hiểu một tác phẩm thơ Nôm.
Nhận ra những đặc điểm nổi bật về cuộc đời và sáng tác của một tác giả Trung đại.
3. Phẩm chất:
- Trân trọng yêu thương những người phụ nữ bên mình.

	18
	CHỦ ĐỀ:  TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU-
HĐ 2: CHỊ EM THÚY KIỀU
	1
	1.Kiến thức:
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn Du: khắc họa những nét riêng về nhan sắc, tài năng, tính cách, số phận Thúy Vân, Thúy Kiều bằng bút pháp nghệ thuật cổ điển.
- Cảm hứng nhân đạo trong Truyện Kiều.
- Vận dụng bài học để miệu tả nhân vật.
2. Năng lực:
Theo dõi diễn biến sự việc trong tác phẩm truyện.
Có ý thức liên hệ với văn bản liên quan để tìm hiểu về nhân vật.
Phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu cho bút pháp nghệ thuật cổ điển của Nguyễn Du.
3. Phẩm chất:
- Trân trọng yêu thương những người phụ nữ bên mình.
- Đấu tranh cho sự bình đẳng giới.

	19
	CHỦ ĐỀ: TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU 
HĐ 3:KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
	1
	1.Kiến thức:
- Qua tâm trạng cô đơn, buồn tủi và nỗi niềm thương nhớ của Kiều, cảm nhận được tấm  lòng thủy chung hiếu thảo của nàng.
- Nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật của Nguyễn Du.
2. Năng lực:
 Nhận ra và thấy được tác dụng của ngôn ngữ độc thoại, của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.
Phân tích tâm trạng nhận vật qua một đoạn trích trong tác phẩm.
Cảm nhận được sự cảm thông sâu sắc của Nguyễn Du đối với nhân vật trong truyện.
3. Phẩm chất:
 - Trân trọng yêu thương những người phụ nữ bên mình.
- Căm ghét xã hội phong kiến mà thế lực đồng tiền xem thường nhân phẩm người phụ nữ.
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	 CHỦ ĐỀ: TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU 
HĐ 4: MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

	1
	1.Kiến thức:
- Thấy được vai trò của yếu tố miêu tả hành động, sự việc, cảnh vật và con người.
- Rèn  kĩ năng vận dụng các phương thức biểu đạt trong một văn bản.
2. Năng lực:
 Phát hiện và phân tích được tác dụng của miêu tả trong văn bản tự sự.
Kết hợp kể chuyện với miêu tả  khi làm bài văn tự sự.
3. Phẩm chất:
- Yếu tố miêu tả giúp văn bản cụ thể và sinh động hơn.

	21
	CHỦ ĐỀ: TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU 
HĐ 5: MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
	1
	1.Kiến thức:
- Hiểu được vai trò của miêu tả nội tâm và mối quan hệ giữa nội tâm với ngoại hình trong khi kể chuyện.
- Rèn kĩ năng kết hợp kể chuyện với miêu tả nội tâm nhân vật.
2. Năng lực:
- Phát hiện và phân tích được tác dụng của miêu tả nội tâm .
Kết hợp kể chuyện với miêu tả nội tâm nhân vật khi làm bài văn tự sự.
3. Phẩm chất:
Cảm nhận thế giới nội tâm phong phú của nhân vật.

	T6
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	CẢNH NGÀY XUÂN

	1
	1.Kiến thức:
- Thấy được nghệ thuật miêu tả thiên nhiên của Nguyễn Du: kết hợp bút pháp tả và gợi, sử dụng từ ngữ giàu chất tạo hình để miêu tả cảnh ngày xuân.
- Tác giả tả cảnh mà nói lên được tâm trạng nhân vật.
- Vận dụng bài học để viết văn tả cảnh.
2. Năng lực:
 Phát hiện , phân tích được các chi tiết  miêu tả cảnh thiên nhiên.
Cảm nhận được tâm hồn trẻ trung của nhận vật qua cái nhìn cảnh vật trong ngày xuân.
Vận dụng bài học để viết văn bản.
3. Phẩm chất:
Cảm nhận được sức sống mãnh liệt trong tâm hồn Nguyễn Du.

	23
	MÃ GIÁM SINH MUA KIỀU

	1
	1.Kiến thức:
- Thái độ khinh bỉ , căm phẫn sâu sắc của tác giả đối với bản chất xấu xa, đê hèn của kẻ buôn người và tâm trạng đau đớn, xót xa của tác giả trước thực trang con người bị hạ btha61p, bị chà đạp.
2. Năng lực:
Nhận diện và phân tích các chi tiết nghệ thuật khắc học hình tượng nhân vật phản diện đậm tính chất hiện thực trong đoạn trích.
3. Phảm chất:
Căm ghét bọn buôn người và thế lực đồng tiền dơ bẩn đã hãm hại và đẩy những người hiền lương xuống bùn nhơ.
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	THÚY KIỀU BÁO ẤN BÁO OÁN

	1
	1.Kiến thức:
Tinh thần nhân đạo, ước mơ về tự do, công lí mà Nguyễn Du thực hiện qua đoạn trích.
2. Năng lực:
Phân tích đặc điểm đối thoại của nhân vật.
3. Phẩm chất:
Cảm nhận được tư tưởng công bằng và người nghèo được thực thi công lí qua ngòi bút Nguyễn Du.
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	THUẬT NGỮ
	1
	1.Kiến thức
- Khái niệm thuật ngữ và một số đặc điểm cơ bản của nó.
- Biết sử dụng chính xác các thuật ngữ.
2. Năng lực:
-Rèn luyện kĩ năng giải thích nghĩa của thuật ngữ và vận dụng thuật ngữ trong nói, viết.
-Học sinh luôn có ý thức sử dụng đúng thuật ngữ và bổ sung thêm vốn từ.
3. Phẩm chất:
- Biết cách sử dụng thuật ngữ phù hợp ở mỗi ngữ cảnh.
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	SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG P1

	1
	1.Kiến thức:
- Sự phát triển của từ vựng được diễn ra trước hết theo cách phát triển nghĩa của từ thành nhiều nghĩa trên cơ sở nghĩa gốc.
- Hai phương thức chủ yếu để phát triển nghĩa là ẩn dụ và hoán dụ .
2. Năng lực:
 Nhận biết ý nghĩa của từ ngữ trong các cụm từ và trong văn bản.
Phân biệt các phương thức tạo nghĩa mới của từ ngữ với các phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ.
3. Phẩm chất:
Nhận ra sự giàu dẹp của tiếng Việt.
Phải biết giữ gìn và phát huy tiếng Việt.
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	HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ
	2
	1.Kiến thức:
- Cảm nhận được vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận của lũ vua quan phản dân, hại nước.
2. Năng lực:
Quan sát các sự việc được kể trong đoạn trích trên bản đồ.
Cảm nhận sức trỗi dậy kì diệu của tinh thần dân tộc, cảm quan hiện thực nhạy bén, cảm hứng yêu nước của tác giả.
Liên hệ những nhân vật, sự kiện trong đoạn trích với những văn bản liên quan.
3. Phẩm chất:
- Tự hào về lịch sử chống giặc của dân tộc.
- Hy sinh cho đất nước, cho nhân dân.
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	CHUYỆN CŨ TRONG PHỦ CHÚA TRỊNH
	1
	1.Kiến thức:
- Sơ giản về thể văn tùy bút thời trung đại.
- Cuộc sống xa hoa của vua chúa , sự nhũng nhiễu của bọn quan lại thời Lê – Trịnh.
2. Năng lực:
Đọc hiểu một văn bản tùy bút thời trung đại.
3. Phẩm chất:
- Căm ghét bọn vua chúa làm hại dân lành.
- Giáo dục tình yêu đất nước XHCN.
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	LỤC VÂN TIÊN CỨU KIỀU NGUYỆT NGA

	1
	1.Kiến thức:
- Biết vận dụng bài học để phân tích tính cách nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại.
- Nắm được cốt truyện và những điều cơ bản về tác giả, tác phẩm.
- Hiểu được khát vọng cứu người, giúp đỡ của tác giả và phẩm chất của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.
- Đặc trưng phương thức khắc họa tính cách nhân vật.
2. Năng lực:
-Nhận diện và hiểu được tác dụng của các từ địa phương Nam bộ được sử dụng trong đoạn trích. Cảm nhận được vẻ đẹp  của hình tượng nhận vật lí tưởng theo quan điểm đạo đức mà tác gia đã khắc họa trong đoạn trích.
3. Phẩm chất:
- Học theo tinh thần hiệp nghĩa cứu dân cứu nước.
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	SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG P2

	1
	1.Kiến thức:
- Tạo thêm từ ngữ mới.
- Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.
2. Năng lực:
Nhận biết từ ngữ mới được tạo ra và những từ ngữ mượn của tiếng nước ngoài.
Sử dụng từ ngữ mượn tiếng nước ngoài phù hợp.
3. Phẩm chất:
Thêm tự hào và yêu quý tiếng Việt.
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	 LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ
	1
	1.Kiến thức:
- Các yếu tố của thể loại tự sự.
- Yêu cầu cần đạt của một văn bản tóm tắt tác phẩm tự sự.
2. Năng lực:
Tóm tắt một văn bản tự sự theo các mục đích khác nhau.
3. Phẩm chất:
- Củng cố và ghi nhớ các chi tiết chính của văn bản.
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	LUYỆN TẬP LẬP DÀN Ý VĂN TỰ SỰ HOẶC DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 
	2
	1.Kiến thức:
Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu đề tìm ý.
2. Năng lực:
Luyện tập cách sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lí.
3. Phẩm chất:
Nâng cao năng lực viết bài văn.
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	 SỬA BÀI LUYỆN TẬP LẬP DÀN Ý VĂN TỰ SỰ HOẶC DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 
	1
	1.Kiến thức:
- Ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong  bài luyện tập..
- Thấy được ưu điểm và hạn chế trong bài làm của mình.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức đã học để tự nhận ra ưu khuyết điểm của bài kiểm tra.
3. Phẩm chất:
Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.
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	NGHỊ LUẬN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
	1
	1.Kiến thức:
- Hiểu thế nào là nghị luận trong văn bản tự sự, vai trò và ý nghĩa của yếu tố nghị luận.
- Luyện tập nhận diện các yếu tố nghị luận.
- Viết đoạn văn tự sự có yếu tố nghị luận.
2. Năng lực:
 Phân tích  được các yếu tố nghị luận trong một văn bản tự sự cụ thể.
3. Phẩm chất:
Trình bày những suy nghĩ của riêng mình trước những câu chuyện được kể.
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	 LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN
	1
	1.Kiến thức:
HS biết viết một bài văn tự sự hoàn chỉnh, có kết hợp với các yếu tố miêu tả và biện pháp nghệ thuật khác.
Sự kết hợp với nghị luận.
2. Năng lực:
3. Phẩm chất:
Nắm được kĩ năng vừa kể chuyện nhưng vừa biết trình bày suy nghĩ nhận thức của bản thân vào bài văn.
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	TRAU DỒI VỐN TỪ

	1
	1.Kiến thức:
- Hiểu được tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ.
- Muốn trau dồi vốn từ phải biết cách làm tăng vốn từ.
2. Năng lực:
 Giải thích từ và sử dụng từ đúng nghĩa, phù hợp với ngữ cảnh.
3. Phẩm chất:
Việc trau dồi vốn từ ngoài việc nâng cao hiểu biết còn thể hiện tình yêu tiếng Việt.
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	TỔNG KẾT TỪ VỰNG
( TỪ ĐƠN …. TỪ NHIỀU NGHĨA )

	2
	1.Kiến thức:
Vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp, nhất là trong văn chương’
2. Năng lực:
Nhận diện từ tượng hình, tượng thanh, 
Phân tích giá trị của các từ tượng hình, tượng thanh
Nhận diện các phép tu từ. Phân tích các phép tu từ trong văn bản cụ thể.
3. Phẩm chất:
Cảm nhận được sự phong phú của từ vựng Việt Nam.
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	TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG ( SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG)
	1
	1.Kiến thức:
Vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp, nhất là trong văn chương.
2. Năng lực:
 Nhận diện các từ vựng, các biện pháp tu từ,.
Phân tích tác dụng của việc lựa chọn, sử dụng từ ngữ và biện pháp tu từ trong văn bản.
3. Phẩm chất:
Việc vận dụng các biện pháp tu từ vào cảm nhận cái hay cái đẹp của thơ ca.
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	TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG
(TỪ TƯỢNG THANH – TỪ TƯỢNG HÌNH)
	1
	1.Kiến thức:
Giúp HS nắm vững hơn và biết vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9 (Từ tượng thanh và tượng hình…)
2. Năng lực:
 Nhận diện được các biện pháp tu từ.
Hiểu và sử dụng từ vựng chính xác trong giao tiếp, đọc hiểu và tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:
Việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt vào việc tạo lập văn bản sẽ nâng cao kĩ năng viết văn và viết tốt hơn.
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	TỔNG KẾT TỪ VỰNG (LUYỆN TẬP)
	1
	1.Kiến thức:
Giúp HS nắm vững hơn và biết vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9 (Từ tượng thanh và tượng hình…)
2. Năng lực:
 Nhận diện được từ mượn, từ Hán Việt, thuật ngữ, biệt ngữ xã hội.
Hiểu và sử dụng từ vựng chính xác trong giao tiếp, đọc hiểu và tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:
Việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt vào việc tạo lập văn bản sẽ nâng cao kĩ năng viết văn và viết tốt hơn.
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	ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ
	1
	1.Kiến thức:
Văn bản: văn nhật dụng, văn học Trung đại.
Tiếng Việt: Các phuơng châm hội thoại, cách dẫn trực tiếp- dẫn gián tiếp,Tổng kết từ vựng.
Viết đoạn văn ngắn.
Tập làm văn: kể chuyện đời thường.
2. Năng lực:
Phát huy năng lực nhận biết, hiểu và viết bài văn.
3. Phẩm chất:
Củng cố những kiến thức đã học ở tuần 1 – tuần 10.
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	BÀI  KIỂM TRA GIỮA KÌ

	2
	Văn bản nhật dụng
1.Phong cách Hồ Chí Minh.
- Thấy được vẻ đẹp của sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị trong phong cách.
- Rèn ý thức kính yêu Bác và học tập theo gương Bác.Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập.
2.Đấu tranh cho một thế giới hòa bình.
- Đọc hiểu văn bản thông tin về một vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hòa bình của nhân loại.
- Hiểu được nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất; nhiệm vụ của nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó.
 Văn học Trung đại
1.Chuyện người con gái Nam Xương.
- Đức tính truyền thống và số phận oan trái của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến. 
- Những thành công về nghệ thuật của tác phẩm, những chi tiết nghệ thuật độcđáo trong tác phẩm tự sự có nguồn gốc dân gian.
- Tóm tắt lại được truyện.
2. Hoàng Lê nhất thống chí.
- Cảm nhận được vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận của lũ vua quan phản dân, hại nước.
Cảm nhận sức trỗi dậy kì diệu của tinh thần dân tộc, cảm quan hiện thực nhạy bén, cảm hứng yêu nước của tác giả.
Liên hệ những nhân vật, sự kiện trong đoạn trích với những văn bản liên quan.
3.Chị em Thúy Kiều.
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn Du: khắc họa những nét riêng về nhan sắc, tài năng, tính cách, số phận Thúy Vân, Thúy Kiều bằng bút pháp nghệ thuật cổ điển.
- Cảm hứng nhân đạo trong Truyện Kiều.
- Vận dụng bài học để miệu tả nhân vật.
4. Kiều ở lầu Ngưng Bích.
- Qua tâm trạng cô đơn, buồn tủi và nỗi niềm thương nhớ của Kiều, cảm nhận được tấm  lòng thủy chung hiếu thảo của nàng.
- Nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật của Nguyễn Du.
Nhận ra và thấy được tác dụng của ngôn ngữ độc thoại, của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.
Phân tích tâm trạng nhận vật qua một đoạn trích trong tác phẩm.
Cảm nhận được sự cảm thông sâu sắc của Nguyễn Du đối với nhân vật trong truyện.
5.Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.
- Biết vận dụng bài học để phân tích tính cách nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại.
- Nắm được cốt truyện và những điều cơ bản về tác giả, tác phẩm.
- Hiểu được khát vọng cứu người, giúp đỡ của tác giả và phẩm chất của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.
- Đặc trưng phương thức khắc họa tính cách nhân vật.
-Nhận diện và hiểu được tác dụng của các từ địa phương Nam bộ được sử dụng trong đoạn trích. Cảm nhận được vẻ đẹp  của hình tượng nhận vật lí tưởng theo quan điểm đạo đức mà tác gia đã khắc họa trong đoạn trích.
 Tiếng Việt
1 Các pương châm hội thoại.
- Giúp HS nắm được nội dung phương châm cụ thể trong giao tiếp.
- Biết vận dụng chúng vào trong giao tiếp.
- Vận dụng phương châm trong hoạt động giao tiếp.
- Nhận biết và phân tích được sử dụng các phương châm trong tình huống giao tiếp cụ thể.
2. Cách dẫn trực tiếp – Dẫn gián tiếp.
- Biết và hiểu được thế nào là cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp.
- Biết và hiểu được thế nào là cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.
- Nhận biết và phân tích được cách sử dụng cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp trong những tình huống giao tiếp cụ thể.
- Vận dụng cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.trong hoạt động giao tiếp và quá trình tạo lập văn bản.
3.Tổng kết từ vựng
Vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp, nhất là trong văn chương
Nhận diện từ tượng hình, tượng thanh, 
Phân tích giá trị của các từ tượng hình, tượng thanh
Nhận diện các phép tu từ. Phân tích các phép tu từ trong văn bản cụ thể.
Viết đoạn văn theo chủ đề
1.Thân phận người phụ nữ.
2.Lòng yêu nước.
3.Tình yêu hòa bình.
4. Học theo lời Bác.
Tập làm văn – Kể chuyện đời thường
Kể một câu chuyện của chính em.
Kể một câu chuyện mà em chứng kiến.
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	ĐỒNG CHÍ
	1
	1.Kiến thức:
- Vẻ đẹp chân thực, giản dị của tình đồng chí, đồng đội và hình ảnh người lính.
- Nắm được nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: chi tiết chân thực, hình ảnh gợi cảm và cô đúc, giàu ý nghĩa biểu tượng.
2. Năng lực:
Đọc diễn cảm một bài thơ hiện đại.
Bao quát toàn bộ tác phẩm, thấy được mạch cảm xúc trong bài thơ.
Tìm hiểu một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu từ đó thấy được giá trị nghệ thuật của chúng trong bài thơ.
3. Phẩm chất:
- Tự hào về thế hệ cha ông chống giặc cứu nước.

	44
	 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
	2
	1.Kiến thức:
- Cảm nhận được nét độc đáo của hình tượng những chiếc xe không kính cùng hình ảnh những người lính lái xe Trường Sơn hiên ngang, dũng cảm, sôi nổi trong bài thơ.
- Nét riêng của giọng điệu, ngôn ngữ bài thơ.
- Kĩ năng phân tích hình ảnh, ngôn ngữ thơ.
2. Năng lực:
Đọc hiểu  một bài thơ hiện đại.
Phân tích được vẻ đẹp hình tượng người chiến sĩ lái xe Trường Sơn.
Cảm nhận được giá trị của ngôn ngữ hình ảnh độc đáo trong bài thơ.
3. Phẩm chất:
Tiếp bước cha ông giữ gìn và bảo vệ đất nước.

	45
	CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN
	1
	1.Kiến thức:
- Bổ sung vào vốn hiểu biết về văn học địa phương.
- Bước đầu biết cách sưu tầm, tìm hiểu về tác giả, tác phẩm văn học địa phương.
- Hình thành sự quan tâm và yêu mến đối với văn học của địa phương.
2. Kĩ năng:
 Sưu tầm tuyển chọn tài liệu văn thơ viết về địa phương.
Đọc hiểu và bình văn thơ viết về địa phương.
So sánh đặc điểm văn học địa phương giữa các giai đoạn.
3. Phẩm chất;
Niềm tự hào về quê hương và địa phương mình đang sống.

	46
	TIẾT HỌC Ở THƯ VIỆN 
	1
	Gv chọn và giới thiệu những quyển sách phục vụ cho môn học.



	T12
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	ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ
	2
	1.Kiến thức:
- Hiểu được sự thống nhất của cảm hứng về thiên nhiên, vũ trụ và cảm hứng về lao động của tác giả tạo nên những hình ảnh đẹp, tráng lệ, giàu màu sắc lãng mạn.
- Rèn kĩ năng cảm thụ và phân tích các yếu tố nghệ thuật vừa cổ điển vừa hiện đại.
2. Năng lực:
Đọc hiểu tác phẩm thơ hiện đại.
Phân tích một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ.
Cảm nhận được cảm hứng về thiên nhiên và cuộc sống lao động của tác giả được đề cập đến trong tác phẩm.
3. Phẩm chất:
Thêm yêu biển Việt Nam.
Góp phần giữ gìn biển đảo quê hương.

	48
	BẾP LỬA
	2
	1.Kiến thức:
- Cảm nhận được những tình cảm, cảm xúc chân thành của nhân vật trữ tình-người cháu.
- Thấy được nghệ thuật diễn tả cảm xúc thông qua hồi tưởng, kết hợp miêu tả, tự sự, bình luận của tác giả trong bài thơ.
2. Năng lực:
Nhận diện phân tích được các yếu tố miêu tả, tự sự, bình luận và biểu cảm trong bài thơ.
Liên hệ để thấy được nỗi nhớ về người bà trong hoàn cảnh tác giả đang ở xa Tổ quốc có mối liên hệ chặt chẽ với những tình cảm với quê hương đất nước.
3. Phẩm chất:
Yêu quý tình cảm gia đình.
Yêu quý những người bà người mẹ.

	49
	CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT

	1
	1.Kiến thức:
HS hiểu được sự phong phú của các phương ngữ trên các vùng, miền đất nước.
2. Năng lực:
 Nhận biết một số từ ngữ thuộc các phương ngữ khác nhau.
Phân tích tác dụng của việc sử dụng phương ngữ trong một số văn bản.
3. Phẩm chất:
Phát huy sự giàu dẹp của tiếng Việt.
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	KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ
	1
	1.Kiến thức:
-Tình cảm bà mẹ Tà ôi dành cho con gắn chặt với tình yêu quê hương đất nước và niềm tin vào sự chiến thắng của cách mạng.
- Nghệ thuật ẩn dụ, phóng đại, hình ảnh thơ mang tính biểu tượng, âm hưởng của những khúc hát ru thiết tha, trìu mến.
2. Năng lực:
Nhận diện các yếu tố ngôn ngữ, hình ảng mang màu sắc dân gian trong bài thơ.
Phân tích được mạch cảm xúc trữ tình trong bài thơ qua những khúc hát của bà mẹ, của tác giả.
3. Phẩm chất:
Khâm phục lòng yêu nước của các dân tộc anh em.
Tiếp bước phát huy xây dựng và bảo vệ đất nước.

	51
	ÁNH TRĂNG
	1
	1.Kiến thức:
- Hiểu được ý nghĩa của hình ảnh vầng trăng
- Cảm nhận được sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố trữ tình và yếu tố tự sự, giữa tính cụ thể và tính khái quát trong hình ảnh thơ.
2. Năng lực:
Đọc hiểu văn bản thơ.
Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm thơ để cảm nhận một văn bản trữ tình hiện đại.
3. Phẩm chất:
Bài học về lòng biết ơn và trân trọng quá khứ.

	52
	ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI, ĐỘC THOẠI NỘI TÂM

	1
	1.Kiến thức:
- Hiểu thế nào là đối thoại, thế nào là độc thoại và độc thoại nội tâm.
- Rèn kĩ năng nhận diện và tập kết hợp các yếu tố này khi đọc và viết văn tự sự.
2. Năng lực:
Phân biệt được đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm
Phân tích được vai trò của các kiểu hội thoại trong văn bản tự sự.
3. Phẩm chất:
Cảm nhận thêm những tâm tư tình cảm của mọi người được thể hiện trong hành động, trong suy nghĩ.

	53
	 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

	2
	1.Kiến thức:
Nắm vững một số nội dung phần tiếng Việt đã học ở HKI.
2. Năng lực:
  Khái quát một số kiến thức Tiếng Việt đã học về phương châm hội thoại , xưng hô trong hội thoại, dẫn trực tiếp, gián tiếp.
3. Phẩm chất:
Nắm vững kiến thức tiếng Việt để vận dụng vào bài viết và cuộc sống.

	T14
54
	LÀNG
	2
	1.Kiến thức:
- Cảm nhận được tình yêu làng quê thắm thiết thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến ở nhân vật ông Hai và của nhân dân ta.
- Thấy được những nét đặc sắc trong  nghệ thuật truyện: xây dựng tình huống tâm lí, miêu tả sinh động diễn biến tâm trạng, ngôn ngữ của nhân vật quần chúng.
- Rèn luyện năng lực phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự, đặc biệt là phân tích tâm lí nhân vật.
2. Năng lực:
Đọc hiểu văn bản truyện Việt Nam hiện đại được sáng tác trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp
Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm truyện để cảm nhận một văn bản tự sự hiện đại.
3. Phẩm chất:
Tình yêu làng phải gắn liền tình yêu đất nước.
Phải hy sinh tất cả cho đất nước cho kháng chiến.

	55
	ÔN TẬP THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI
	2
	1.Kiến thức:
Nắm vững một số nội dung phần thơ và truyện hiện đại đã học ở HKI.
2. Năng lực:
Phát huy khả năng nhận diện và hiểu biết kiến thức được học.
Rèn năng lực trình bày và tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:
Phát huy tình yêu văn chương.

	56
	SỬA BÀI KIỂM TRA GIỮA HKI
	1
	1.Kiến thức:
- Ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong  bài kiểm tra.
- Thấy được ưu điểm và hạn chế trong bài làm của mình.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức đã học để tự nhận ra ưu khuyết điểm của bài kiểm tra.
3. Phẩm chất:
Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.

	T15
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	 LẶNG LẼ SAPA
	2
	1.Kiến thức:
- Cảm nhận được vẻ đẹp của các nhân vật trong truyện, chủ yếu là nhân vật anh thanh niên trong công việc thầm lặng, cách sống và những suy nghĩ, tình cảm, trong quan hệ với mọi người.
- Phát hiện đúng và hiểu được chủ đề của truyện, từ đó hiểu được niềm hạnh phúc của con người trong lao động.
- Rèn kĩ năng cảm thụ và phân tích các yếu tố của tác phẩm truyện.
2. Năng lực:
Nắm bắt diễn biến truyện và tóm tắt được truyện.
Phân tích được nhân vật .
Cảm nhận được một số chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm.
3. Phẩm chất:
Tình yêu công việc, tình yêu đất nước phải đặt trên hết.

	58
	KIỂM TRA THƠ HIỆN ĐẠI
	1
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở phần : Đọc -hiểu văn bản.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra thơ.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.

	59
	 LUYỆN NÓI TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI NGHỊ LUẬN VÀ MIÊU TẢ NỘI TÂM
	1
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì I lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.
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	 NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
	1
	1. Kiến thức:
- Vai trò của người kể chuyện trong văn bản tự sự.
- Những hình thức kể chuyện trong tác phẩm tự sự.
- Đặc điểm của mỗi hình thức người kể chuyện trong tác phẩm tự sự.
2. Năng lực:
-Nhận diện người kể chuyện trong tác phẩm văn học.
- Vận dụng hiểu biết về người kể chuyện để dọc – hiểu văn bản tự sự hiệu quả.
3. Phẩm chất:
- Nắm được kĩ năng vừa kể chuyện nhưng vừa biết trình bày suy nghĩ nhận thức của bản thân vào bài văn.
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	CHIẾC LƯỢC NGÀ
	2
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì I lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.

	62
	KIỂM TRA TRUYỆN HIỆN ĐẠI
	1
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở phần : Đọc -hiểu văn bản.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra truyện.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.

	63
	TIẾT HỌC THƯ VIỆN
	1
	Gv chọn và giới thiệu những quyển sách phục vụ cho môn học.


	64
	ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
	1
	1.Kiến thức:
Nắm vững một số nội dung phần tiếng Việt đã học ở HKI.
2. Năng lực:
  Khái quát một số kiến thức Tiếng Việt đã học về phương châm hội thoại , xưng hô trong hội thoại, dẫn trực tiếp, gián tiếp.
3. Phẩm chất:
Nắm vững kiến thức tiếng Việt để vận dụng vào bài viết và cuộc sống.
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	ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN
	2
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì I lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.

	66
	SỬA BÀI KIỂM TRA THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI
	1
	1.Kiến thức:
- Ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong  bài kiểm tra.
- Thấy được ưu điểm và hạn chế trong bài làm của mình.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức đã học để tự nhận ra ưu khuyết điểm của bài kiểm tra.
3. Phẩm chất:
Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.

	67
	ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN
	2
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì I lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.

	T18
68
	 NHỮNG ĐỨA TRẺ
	1
	1.Kiến thức:
- Rung cảm trước những tâm hồn tuổi thơ trong trắng, sống thiếu tình thương.
- Nghệ thuật kể chuyện trong đoạn trích.
Đọc hiểu truyện hiện đại nước ngoài.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để cảm nhận một văn bản truyện hiện đại.
Kể và tóm tắt được truyện.
3. Phẩm chất:
Tình yêu trẻ và đồng cảm với những số phận đáng thương.

	69
	ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ
	2
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì I lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.

	70
	ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
	2
	1.Kiến thức:
Nắm vững một số nội dung phần tiếng Việt đã học ở HKI.
2. Năng lực:
  Khái quát một số kiến thức Tiếng Việt đã học về phương châm hội thoại , xưng hô trong hội thoại, dẫn trực tiếp, gián tiếp.
3. Phẩm chất:
Nắm vững kiến thức tiếng Việt để vận dụng vào bài viết và cuộc sống.

	T19
71
	KIỂM TRA CUỐI KÌ
	2
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì I lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.

	72
	SỬA BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ
	3
	1.Kiến thức:
- Ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong  bài kiểm tra.
- Thấy được ưu điểm và hạn chế trong bài làm của mình.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức đã học để tự nhận ra ưu khuyết điểm của bài kiểm tra.
3. Phẩm chất:
Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.

	HK2

T20
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	CHỦ ĐỀ : NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
HĐ 1:BÀN VỀ ĐỌC SÁCH
	2
	1.Kiến thức:
Hiểu được sự cần thiết của việc đọc sách.
Rèn luyện thêm cách viết văn nghị luận qua việc lĩnh hội bài nghị luận sâu sắc, sinh động, giàu tính thuyết phục của Chu Quang Tiềm.
2. Năng lực:
Biết cách đọc hiểu một văn bản dịch.
Nhận ra bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm  trong một văn bản nghị luận.
Rèn luyện thêm cách viết một bài văn nghị luận.
3. Phẩm chất:
Tình yêu sách.
Chọn lọc cách đọc sách đạt hiệu quả cao.

	74
	CHỦ ĐỀ: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
HĐ 2:NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

	1
	1.Kiến thức:
HS biết làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng.
2. Năng lực:
Làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
3. Phẩm chất:
Biết quan sát những vấn đề đang diễn ra xung quanh.
Học theo những điều tốt và tránh xa những cái xâu.

	75
	CHỦ ĐỀ : NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
HĐ 3:CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

	1
	1.Kiến thức:
HS luyện tập để nâng cao kỉ năng làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng.
2. Năng lực:
Nắm được bố cục của kiểu bài nghị luận.
Quan sát các hiện tượng đời sống.
Làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng.
3. Phẩm chất:
Biết thể hiện quan điểm của chính mình với cuộc sống xung quanh.

	76
	CHỦ ĐỀ:NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
HĐ 4:NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

	1
	1.Kiến thức:
Giúp HS biết làm bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.
2. Năng lực:
 Làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.
3. Phẩm chất:
Khả năng trình bày và bảo vệ ý kiến của bản thân được vận dụng.

	T21
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	CHỦ ĐỀ: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
HĐ5:CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ
	1
	1.Kiến thức:
HS biết làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức đã học để làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.
3. Phẩm chất:
Phát huy năng lực bản thân để trình bày hiểu biết và cảm nhận những lời dạy của người xưa.

	78
	TIẾNG NÓI VĂN NGHỆ
	2
	1.Kiến thức:
Hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống con người.
Hiểu thêm cách viết bài văn nghị luận qua tác phẩm nghị luận ngắn gọn, chặt chẽ và giàu hình ảnh.
2. Năng lực:
 Đọc hiểu một văn bản nghị luận.
Thể hiện những suy nghĩ, tình cảm về một tác phẩm nghệ thuật.
3. Phẩm chất:
Phát huy tình yêu văn nghệ.
Văn nghệ đẹp là ca ngợi đất nước và vị nhân sinh.

	79
	KHỞI NGỮ
	1
	1.Kiến thức:
Nhận biết khởi ngữ, đặt câu có khởi ngữ với chủ ngữ.
2. Năng lực:
Nhận diện khởi ngữ.
Đặt câu có khởi ngữ.
3. Phẩm chất:
Biết  sử dung khởi ngữ đúng hoàn cảnh giao tiếp.

	80
	CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
	1
	1.Kiến thức:
Nhận biết hai thành phần: tình thái, cảm thán.
Nắm được công dụng của mỗi thành phần trong câu.
Biết đặt câu có thành phần tình thái, cảm thán.
HS hiểu được hình thức nghị luận phổ biến trong đời sống: nghị luận về một sự việc, hiện tượng, đời sống.
2. Năng lực:
Nhận biết các thành phận biệt lập.
Công dụng của các thành phần.
3. Phẩm chất:
Rèn năng lực tiếp thu và sử dụng tiếng Việt thêm thuần thục.

	T22
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	CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
	1
	1.Kiến thức:
Nhận thức được những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách và thói quen của con người Việt Nam.
Khắc phục điểm yếu và hình thành thói quen tốt.
Trình tự lập luận và nghệ thuật nghị luận.
2. Năng lực:
Đọc hiểu một văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
Trình bày những suy nghĩ nhận xét, đánh giá về một vấn đề xã hội.
Rèn luyện thêm cách viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề hiện tượng xã hội.
3. Phẩm chất:
Chuẩn bị cho mình những kiến thức và kĩ năng sống.

	82
	PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP
	1
	1.Kiến thức:
Giúp học sinh hiểu và biết vận dụng các phép lập luận phân tích, tổng hợp trọng tâm làm văn nghị luận.
2. Năng lực:
nhận diện được phép lập luận phân tích và tổng hợp.
Vận dụng vào tạo lập và đọc hiểu văn bản nghị luận.
3. Phẩm chất:
Nhận ra ưu và khuyết điểm trong chính mình khi viết bài văn.

	83
	LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP
	1
	1.Kiến thức:
Giúp HS có kĩ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận.
2. Năng lực:
Nhận dạng được rõ hơn văn bản  có sử dụng phép phân tích và tổng hợp.
Sử dụng các phép thuần thục hơn khi đọc hiểu và tạo lập văn bản
3. Phẩm chất:
Nhận ra ưu và khuyết điểm trong chính mình khi viết bài văn.

	84
	CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
	1
	1.Kiến thức:
Nhận biết hai thành phần: gọi- đáp và phụ chú.
Nắm được công dụng riêng của mỗi thành phần.
Đặt câu có thành phần gọi đáp và phụ chú.
2. Năng lực:
Nhận biết các thành phận biệt lập.
Đặt câu có sử dụng thành phần biệt lập.
3. Phẩm chất:
Rèn năng lực tiếp thu và sử dụng tiếng Việt thêm thuần thục.

	85
	CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TẬP LÀM VĂN
TIẾT HỌC Ở THƯ VIỆN
	1
	1.Kiến thức:
Suy nghĩ về một hiện tượng thực tế ở địa phương.
Viết một bài văn trình bày ý kiến, suy nghĩ của mình dưới một hình thức thích hợp: miêu tả, nghị luận, thuyết minh.
2. Kĩ năng:
 Thu thập thông tin về các vấn đề nổi bật.
Suy nghĩ đánh giá về một hiện tượng một sự việc thực tế ở địa phương.
Làm một bài văn trình bày chính kiến của bản thân.
3. Phẩm chất:
Rèn luyện tình yêu và kĩ năng đọc sách.

	T23
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	CHÓ SÓI VÀ CỪU
	1
	1.Kiến thức:
Hiểu được biện pháp so sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ.
Cách viết về hai con vật của nhà khoa học Bruy Phông nhằm làm nổi bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật.
2. Năng lực:
Đọc hiểu một văn bản dịch về nghị luận văn chương.
Nhận ra và phân tích được các yếu tố của lập luận trong văn bản.
3. Phẩm chất:
Nhận ra sự phong phú trong phong cách sáng tác của các nhà văn.

	87
	LUYỆN TẬP NGHỊ LUẬN HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
	2
	1.Kiến thức:
Kiểm tra kĩ năng làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng của đời sống xã hội.
2. Năng lực:
Đặc điểm yêu cầu và cách làm bài về nghị luận hiện tượng đời sống.
3. Phẩm chất:
Phát huy năng lực viết đoạn, viết bài văn.

	88
	LIÊN KẾT CÂU  LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN
	1
	1.Kiến thức:
Nhận biết liên kết nội dung và liên kết hình thức giữa các câu và các đoạn văn.
Nhận biết một số biện pháp liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.
2. Năng lực:
Nhận biết một số pháp liên kết thường dụng.
Sử dụng một số biện pháp  trong việc tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:
Phát huy năng lực viết đoạn, viết bài văn.

	89
	LUYỆN TẬP  LIÊN KẾT CÂU LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN
	1
	1.Kiến thức:
Củng cố kĩ năng sử dụng phép liên kết đã học.
Nhận biết và viết được đoạn văn có liên kết.
2. Năng lực:
Nhận biết được các phương pháp liên kết.
Nhận ra và sửa được một số lỗi về liên kết.
3. Phẩm chất:
Phát huy năng lực viết đoạn, viết bài văn.

	T24
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	CON CÒ
	1
	1.Kiến thức:
Vẻ đẹp và ý nghĩa của hình tượng con cò.
Sự vận dụng sáng tạo ca dao của tác giả và những đặc điểm về hình ảnh, thể thơ, giọng điệu…
Rèn luyện kĩ năng cảm thụ và phân tích thơ.
2. Năng lực:
Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình
Cảm thụ những hình tượng thơ được sáng tạo bằng liên  tưởng, tưởng tượng.
3. Phẩm chất:
Tình yêu mẹ và cách đền đáp công ơn to lớn của mẹ mình.

	91
	SỬA BÀI LUYỆN TẬP NGHỊ LUẬN
	1
	1.Kiến thức:
HS nhận rõ ưu, khuyết điểm trong bài viết của mình, biết sửa những lổi diễn đạt và chính tả.
2. Năng lực:
Nhận ra những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân.
Tự khắc phục những sai sót.
3. Phẩm chất:
Ý thức tự khắc phục những khuyết điểm.
Học hỏi những ưu điểm của bạn.

	92
	NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN
	1
	1.Kiến thức:
Hiểu được thế nào là nghị luận về một tác phẩm truyện( hoặc đoạn trích), nhận diện chính xác một bài văn nghị luận về tác phẩm.
Nắm vững các yêu cầu đối với một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện để có cơ sở tiếp thụ, rèn luyện.
2. Năng lực:
 Nhận diện được bài văn nghị luận về tác phẩm truyện và kĩ năng làm bài .
Đưa ra được những nhận xét, đánh giá  về tác phẩm truyện đã học.
3. Phẩm chất:
Đồng cảm với suy nghỉ và hành động của từng nhân vật.
Thấu hiểu những tâm nguyện tác giả muốn gửi gắm.

	93
	CÁCH LÀM  NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN
	1
	1.Kiến thức:
Biết cách viết bài nghị luận về tác phẩm
Rèn kĩ năng thực hiện các bước khi làm bài nghị luận về tác phẩm truyện, cách tổ chức, triển khai các luận điểm.
2. Năng lực:
Xác định yêu cầu nội dung và hình thức của một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện.
Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết bài, đọc lại bài viết và sửa bài.
3. Phẩm chất:
Trình bày những cảm nhận về nghệ thuật và nội dung các tác phẩm truyện

	94
	LUYỆN TẬP LÀM BÀI  NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN
	2
	1.Kiến thức:
Củng cố tri thức về yêu cầu, về cách làm bài
Nắm vững và thành thạo thêm kĩ năng tìm ý, lập ý, kĩ năng viết…
2. Năng lực:
Xác định các bước làm bài, viết bài nghị luận về tác phẩm truyện cho đúng với các yêu cầu đã học.
3. Phẩm chất:
Rèn luyện kĩ năng tạo lập văn bản.
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MÙA XUÂN NHO NHỎ
	2
	1.Kiến thức:
Cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng muốn dâng hiến cho đời.
Giá trị của cuộc sống là sống có ích, cống hiến.
Kĩ năng cảm thụ, phân tích hình ảnh thơ trong mạch vận động của tứ thơ.
2. Năng lực:
Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
3. Phẩm chất:
Tình yêu đất nước yêu nhân dân.
Sống là cho đi nào chỉ nhận riêng mình.
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VIẾNG LĂNG BÁC
	2
	1.Kiến thức:
Niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng tha thiết thành kính, vừa tự hào vừa đau xót của tác giả.
Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ.
2. Năng lực:
 Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
3. Phẩm chất:
Niềm kính trọng và học theo gương lãng tụ vĩ đại.
Biến tình cảm cao quý ấy thành nhiệm vụ xây dựng đất nước và làm theo lời Bác.

	97
	SỬA BÀI LUYỆN TẬP NGHỊ LUẬN TRUYỆN
	1
	1.Kiến thức:
- Ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong  bài kiểm tra.
- Thấy được ưu điểm và hạn chế trong bài làm của mình.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức đã học để tự nhận ra ưu khuyết điểm của bài kiểm tra.
3. Phẩm chất:
Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.
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SANG THU
	2
	1.Kiến thức:
Phân tích được những cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu
Rèn năng lực cảm thụ thơ ca.
2. Năng lực:
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
3. Phẩm chất:
Tình yêu mùa thu gắn liền quan niệm sống là vươn lên và bình tĩnh trước những khó khăn.
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NÓI VỚI CON
	2
	1.Kiến thức:
Tình cảm thắm thiết cua cha mẹ đối với con cái. Tình yêu quê hương sâu nặng cùng niếm tự hào với sức sống mạnh mẽ, bền bĩ của dân tộc.
Hiểu được cách diễn đạt độc đáo hình ảnh cụ thể, gợi cảm của thơ ca miền núi.
2. Năng lực:
 Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình
Phân tích cách diễn tả độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cảm, của thơ ca miền núi.
3. Phẩm chất:
Tình yêu và lòng biết ơn cha mẹ, gia đình.
Phải góp phần xây dựng bản làng, xây dựng đất nước.
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	NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý
	1
	1.Kiến thức:
Xác định được nghĩa tường minh và hàm ý trong câu.
2. Năng lực:
 Nhận biết được nghĩa tường minh và hàm ý.
Giải đoán được hàm ý.
Sử dụng hàm ý sao cho phù hợp với tình huống giao tiếp.
3. Phẩm chất:
Có khả năng sử dụng và giải đoán nghĩa hàm ý trong câu nói của mình và của người đang giao tiếp.
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NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

	1
	1.Kiến thức:
Hiểu được thế nào về một đoạn thơ bài thơ
Nắm vững các yêu cầu đối với bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.
2. Năng lực:
 Nhận diện được bài văn nghị luận về thơ.
Tạo lập văn bản về thơ.
3. Phẩm chất:
Phát huy năng lực cảm thụ thơ và những bài học hữu ích mà tác giả muốn nhắn nhủ.
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CÁCH LÀM  NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

	2
	1.Kiến thức:
Biết cách viết bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ theo yêu cầu.
Rèn kĩ năng thực hiện các bước khi làm bài, cách tổ chức triển khai các luận điểm.
2. Năng lực:
 Tiến hành các bước nghị luận thơ.
Tổ chức triển khai các luận điểm.
3. Phẩm chất:
Phát huy năng lực cảm thụ thơ và những bài học hữu ích mà tác giả muốn nhắn nhủ.

	103
	
LUYỆN NÓI ( HOẶC LUYỆN TẬP ) NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

	2
	1.Kiến thức:
Đánh giá kết quả học tập về các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ Văn 9 học kì II.
2. Năng lực:
Rèn luyện và đánh giá kĩ năng viết văn.
3. Phẩm chất:
Nâng cao năng lực viết bài văn.
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	MÂY VÀ SÓNG
	2
	1.Kiến thức:
Ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử.
Nét đặc sắc nghệ thuật trong việc tạo dựng những cuộc sống đối thoại tưởng tượng và xây dựng các hình ảnh thiên nhiên.
2. Năng lực:
Đọc hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại thơ văn xuôi.
Phân tích để thấy được ý nghĩa sâu sắc của bài thơ.
3. Phẩm chất:
Tình yêu mẹ là động lực cho con trẻ vượt qua mọi cám dỗ.
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	NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý
	1
	1.Kiến thức:
Người nói có ý thức đưa hàm ý vào câu nói.
Người nghe có đủ năng lực giải đoán hàm ý.
2. Năng lực:
Giải đoán và sử dụng hàm ý.
3. Phẩm chất:
Có khả năng sử dụng và giải đoán nghĩa hàm ý trong câu nói của mình và của người đang giao tiếp.
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	ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ
	2
	1.Kiến thức:
Văn bản: văn nhật dụng, thơ hiện đại.
Tiếng Việt: Khởi ngữ, Các thành phần biệt lập. liên kết câu liên kết đoạn văn. Nghĩa tường minh và hàm mý
Viết đoạn văn ngắn.
Tập làm văn: nghị luận thơ theo chủ đề.
2. Năng lực:
Phát huy năng lực nhận biết, hiểu và viết bài văn.
3. Phẩm chất:
Củng cố những kiến thức đã học ở tuần 19 – tuần 26.
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	ÔN TẬP THƠ
	2
	1.Kiến thức:
Hệ thống những kiến thức về các tác phẩm thơ đã học.
2.Năng lực:
Tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm thơ đã học.
3. Phẩm chất:
Phát huy năng lực cảm thụ thơ và những bài học hữu ích mà tác giả muốn nhắn nhủ.
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	TỔNG KẾT VĂN BẢN NHẬT DỤNG

	1
	1.Kiến thức:
Đặc trưng của văn bản nhật dụng là tính cập nhật của nội dung.
Những nội dung cơ bản của các văn bản nhật dụng đã học.
2.Năng lực:
Tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức.
Tiếp cận một văn bản nhật dụng.
3. Phẩm chất:
Quan sát thế giới xung quanh để có thể tiếp nhận thêm những thông tin hữu ích.
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	KIỂM TRA GIỮA KÌ
	2
	Văn bản nhật dụng 
1.Bàn về đọc sách.
Hiểu được sự cần thiết của việc đọc sách.
Rèn luyện thêm cách viết văn nghị luận qua việc lĩnh hội bài nghị luận sâu sắc, sinh động, giàu tính thuyết phục của Chu Quang Tiềm.
Biết cách đọc hiểu một văn bản dịch.
Nhận ra bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm  trong một văn bản nghị luận.
Rèn luyện thêm cách viết một bài văn nghị luận.
Tình yêu sách.
2.Tiếng nói của văn nghệ.
Hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống con người.
Hiểu thêm cách viết bài văn nghị luận qua tác phẩm nghị luận ngắn gọn, chặt chẽ và giàu hình ảnh.
 Đọc hiểu một văn bản nghị luận.
Thể hiện những suy nghĩ, tình cảm về một tác phẩm nghệ thuật.
Phát huy tình yêu văn nghệ.
Văn nghệ đẹp là ca ngợi đất nước và vị nhân sinh.
3. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.
Nhận thức được những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách và thói quen của con người Việt Nam.
Khắc phục điểm yếu và hình thành thói quen tốt.
Trình tự lập luận và nghệ thuật nghị luận.
Đọc hiểu một văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
Trình bày những suy nghĩ nhận xét, đánh giá về một vấn đề xã hội.
Rèn luyện thêm cách viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề hiện tượng xã hội
Chuẩn bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho tươ Thơ hiện đại sau 1975
1.Mùa xuân nho nhỏ.
Cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng muốn dâng hiến cho đời.
Giá trị của cuộc sống là sống có ích, cống hiến.
Kĩ năng cảm thụ, phân tích hình ảnh thơ trong mạch vận động của tứ thơ.
Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
Tình yêu đất nước yêu nhân dân.
Sống là cho đi nào chỉ nhận riêng mình.
2. Viếng lăng Bác.
Niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng tha thiết thành kính, vừa tự hào vừa đau xót của tác giả.
Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ.
 Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
Niềm kính trọng và học theo gương lãng tụ vĩ đại.
Biến tình cảm cao quý ấy thành nhiệm vụ xây dựng đất nước và làm theo lời Bác.
3. Sang thu.
Phân tích được những cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu
Rèn năng lực cảm thụ thơ ca.
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
Tình yêu mùa thu gắn liền quan niệm sống là vươn lên và bình tĩnh trước những khó khăn.
4. Nói với con.
Tình cảm thắm thiết cua cha mẹ đối với con cái. Tình yêu quê hương sâu nặng cùng niếm tự hào với sức sống mạnh mẽ, bền bĩ của dân tộc.
Hiểu được cách diễn đạt độc đáo hình ảnh cụ thể, gợi cảm của thơ ca miền núi.
 Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình
Phân tích cách diễn tả độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cảm, của thơ ca miền núi.
Tình yêu và lòng biết ơn cha mẹ, gia đình.
Phải góp phần xây dựng bản làng, xây dựng đất nước.
Tiếng Việt
1.Khởi ngữ
Nhận biết khởi ngữ, đặt câu có khởi ngữ với chủ ngữ.
Nhận diện khởi ngữ.
Đặt câu có khởi ngữ.
Biết  sử dung khởi ngữ đúng hoàn cảnh giao tiếp.
2. Các thành phần biệt lập.
Nhận biết hai thành phần: tình thái, cảm thán.
Nắm được công dụng của mỗi thành phần trong câu.
Biết đặt câu có thành phần tình thái, cảm thán.
HS hiểu được hình thức nghị luận phổ biến trong đời sống: nghị luận về một sự việc, hiện tượng, đời sống.
Nhận biết các thành phận biệt lập.
Công dụng của các thành phần.
Rèn năng lực tiếp thu và sử dụng tiếng Việt thêm thuần thục.
3. Liên kết câu, liên kết đoạn văn
Nhận biết liên kết nội dung và liên kết hình thức giữa các câu và các đoạn văn.
Nhận biết một số biện pháp liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.
Nhận biết một số pháp liên kết thường dụng.
Sử dụng một số biện pháp  trong việc tạo lập văn bản.
Phát huy năng lực viết đoạn, viết bài văn.
4. Nghĩa tường minh. Hàm ý.
Người nói có ý thức đưa hàm ý vào câu nói.
Người nghe có đủ năng lực giải đoán hàm ý.
Giải đoán và sử dụng hàm ý.
Có khả năng sử dụng và giải đoán nghĩa hàm ý trong câu nói của mình và của người đang giao tiếp.
 Đoạn văn.
Sách là bạn của mọi người.
 Giá trị của văn nghệ.
 Sự chuẩn bị của Hs trước ngưỡng cửa quan trọng.
Tập làm văn
Vẻ đẹp của thiên nhiên.
Khát vọng cống hiến.
Tình cảm gia đình.
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	BẾN QUÊ
	2
	1.Kiến thức:
- Những tình huống nghịch lí, những hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng trong truyện.
- Những bài học mang tính triết lí về con người và cuộc đời, những vẻ đẹp bình dị và quý giá từ những điều gần gũi xung quanh ta.
2. Năng lực
- Đọc hiểu một văn bản tự sự có nội dung mang tính triết lí sâu sắc.
-Nhận biết và phân tích những đặc sắc của nghệ thuật tạo hình huống, miêu tả tâm lí nhận vật, hình ãnh biểu tượng trong truyện.
3. Phẩm chất:
- Giáo dục tình yêu gia đình và trân trọng những người thân nyêu.
-tình yêu quê hương đất nước lươn là tình cảm cao đẹp nhất.

	111
	CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT
	1
	1.Kiến thức:
Nâng cao kiến thức Tiếng Việt cho Hs.
2. Năng lực:
 Nhận biết một số từ ngữ địa phương biết chuyển chúng sang từ ngữ toàn dân tương ứng và ngược lại.
3. Phẩm chất:
Thêm tự hào về tiếng Việt.
Rèn kĩ năng sử dụng từ ngữ, từ vựng chính xác trong giao tiếp.

	112
	LUYỆN TẬP NGHỊ LUẬN VĂN HỌC (PHẦN THƠ)
	2
	1.Kiến thức:
Đánh giá kết quả học tập về các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ Văn 9 học kì II.
2. Năng lực:
Rèn luyện và đánh giá kĩ năng viết cảm nhận thơ.
3. Phẩm chất:
Tăng thêm tình yêu văn thơ.
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	NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI
	2
	1.Kiến thức:
Cảm nhận được tâm hồn sáng trong, tính cách dũng cảm, hồn nhiên trong cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan.
Nét đặc sắc trong cách miêu tả nhân vật và nghệ thuật kể chuyện của tác giả.
Rèn kĩ năng phân tích tác phẩm.
2. Năng lực:
 Đọc hiểu một tác phẩm tự sự sáng tác trong thời kì chống Mỹ.
Phân tích tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng tôi.
Cảm nhận vẻ đẹp hình tương nhân vật trong tác phẩm.
3. Phẩm chất:
Niềm tự hào về thế hệ trẻ Trường Sơn.
Tiếp bước cha ông giữ nước và xây dựng đất nước.

	114
	ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
	2
	1.Kiến thức:
Hệ thống hoá lại các vấn đề đã học trong HKII.
KN: Rèn kĩ năng tổng hợp và hệ thống nghĩa một số kiến thức .
2. Năng lực:
Vận dụng những kiến thức đã học trong giao tiếp , đọc hiểu và tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất:
Vận dụng những kiến thức đã học để thực hành vào bài làm được tốt.

	115
	TIẾT HỌC Ở THƯ VIỆN
	1
	Gv chọn và giới thiệu những quyển sách phục vụ cho môn học.
Rèn kĩ năng đọc, nhiểu, nhớ tác phẩm.
Cảm thụ giá trị văn chương.
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	CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TẬP LÀM VĂN
	1
	1.Kiến thức:
Những kiến thức về kiểu bài nghị luận về sự việc, hiện tượng của đời sống.
Những sự việc, hiện tượng trong thực tế đáng chú ý ở địa phương.
2. Năng lực:
Suy nghĩ đánh giá về một hiện tượng, một sự việc thực tế ở địa phương.
Làm một bài văn trình bày một vấn đề mang tính xã hội nào đó với suy nghĩ, kiến nghị của riêng mình.
3. Phẩm chất:
Biết quan tâm với địa phương nơi mình đang sống.
Góp phần xây dựng và sửa đổi những mặt yếu kém của địa phương.

	117
	SỬA  BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ
	1
	1.Kiến thức:
Nhận ra ưu điểm và nhược điểm về nội dung và hình thức trình bày trong bài văn.
2. Năng lực:
Khắc phục các nhược điểm ở bài TLV, thành thục hơn kĩ năng làm bài nghị luận văn học.
3. Phẩm chất:
Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.

	118
	TỔNG KẾT NGỮ PHÁP
	1
	1.Kiến thức:
Hệ thống hoá kiến thức đã học từ lớp 6-> lớp 9.
Hệ thống hoá kiến thức thông qua các hiện tượng cụ thể theo kiểu bài thực hành.
2. Năng lực:
Tổng hợp kiến thức về từ loại và cụm từ
Nhận biết và sử dụng thành thạo những từ loại đã học.
3. Phẩm chất:
Ý thức viết câu văn đúng chính tả, đúng ngữ pháp tiếng Việt.

	119
	ÔN TẬP TRUYỆN
	1
	1.Kiến thức:
Ôn tập, củng cố kiến thức về những tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học trong chương trình ngữ văn 9.
 Củng cố những hiểu biết về thể loạitruyện: trần thuật, xây dựng nhân vật, cốt truyện và tình huống truyện.
2. Năng lực:
 Kĩ năng tổng hợp hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm truyện hiện đại.
3. Phẩm chất:
Cảm thụ tác phẩm phải từ cảm xúc và suy nghẫm.
Rút ra bài học hay cho bản thân từ những điều tác giả gửi gắm.

	120
	TỔNG KẾT PHẦN TẬP LÀM VĂN
	1
	1.Kiến thức:
Ôn lại và nắm vững các kiểu văn bản đã học từ lớp 6-> 9, phân biệt các kiểu văn bản.
Phân biệt các kiểu văn bản và thể loại văn học.
2. Kĩ năng:
 Tổng hợp hệ thống kiến thức về các kiểu văn bản đã học.
Nâng cao năng lực đọc hiểu các kiểu văn bản.
Kết hợp hài hòa hợp lí các kiểu văn bản trong thực tế làm bài.
3. Phẩm chất:
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	RÔ BIN XƠN  NGOÀI ĐẢO HOANG
	1
	1.Kiến thức:
Hình dung được cuộc sống gian khổ và tinh thần lạc quan của Rô-Bin-Xơn một mình ngoài hoang đảo.
2. Năng lực:
 Đọc hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự được viết bằng hình thức tự truyện.
Vận dụng để viết văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả.
3. Phẩm chất:
Tình yêu thiên nhiên và sức sống mãnh liệt truoc71 mọi hoàn cảnh.

	122
	BỐ CỦA XI MÔNG
	1
	1.Kiến thức:
Diễn biến tâm trạng của ba nhân vật chính qua ngòi bút của Mô-Pa-Xăng.
Lòng thương yêu các bạn và lòng thương yêu con người.
2. Năng lực:
 Đọc hiểu một văn bản dịch thuật thuộc thể loại tự sự.
Phân tích diễn biến tâm lí nhân vật.
3. Phẩm chất:
Tình người giữa những con người tử tế.
Sống là phải vị tha và trân trọng người khác.

	123
	TỔNG KẾT NGỮ PHÁP
	2
	1.Kiến thức:
Hệ thống hoá kiến thức đã học từ lớp 6-> lớp 9.
Hệ thống hoá kiến thức thông qua các hiện tượng cụ thể theo kiểu bài thực hành.
2. Năng lực:
 Tổng hợp kiến thức về câu.
Nhận biết và sử dụng thành thạo những kiểu câu đã học.
3. Phẩm chất
Ý thức viết câu văn đúng chính tả, đúng ngữ pháp tiếng Việt.

	124
	SỬA BÀI LUYỆN TẬP NGHỊ LUẬN VĂN HỌC (PHẦN THƠ)
	1
	1.Kiến thức:
- Nắm vững hơn các kiến thức vể thơ đã học ở HK2.
- Rèn kĩ năng tìm hiểu đề, lập dàn ý và diễn đạt.
2. Năng lực:
Tạo lập văn bản theo đúng chủ đề, đúng phương pháp.
3. Phẩm chất:
Nhận ra những ưu điểm của bàn thân để phát huy.
-Nhận ra những khuyết điểm thường mắc phải để tự mình khắc phục.
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	CON CHÓ BẤC
	1
	1.Kiến thức:
Thấy được Lân đơn đã có những nhận xét kinh tế kết hợp với trí tưởng tượng tuyệt vời khi viết về những con chó trong đoạn trích này, đồng thời qua tình cảm của nhà văn đối với con chó Bấc, bồi dưỡng cho HS lòng thương yêu loài vật.
2. Năng lực:
 Đọc hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự.
3. Phẩm chất:
Tình cảm với những người bạn thú nhỏ.

	126
	TỔNG KẾT VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
	1
	1.Kiến thức:
Giúp HS tổng kết, ôn tập một số kiến thức cơ bản đã học.
Hệ thống lại những văn bản nước ngoài đã học trong bốn năm ở cấp THCS.
2. Năng lực:
 Tổng hợp hệ thống hóa kiến thức về các tác phẩm văn học nước ngoài.
Liên hệ với những tác phẩm văn học Việt Nam có cùng đề tài.
3. Phẩm chất:
Cảm nhận được sự tương đồng về tư tưởng giáo dục của các nhà văn trong và ngoài nước.

	127
	TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC
	1
	1.Kiến thức:
Hệ thống các văn bản tác phẩm đã học.
Hình thành hiểu biết ban đầu về nền văn học Việt Nam.
Củng cố, hệ thống lại các nội dung  đã học.
2. Năng lực:
Hệ thống hóa những tri thức đã học về các thể loại văn học gắn với từng thời kì.
Đọc hiểu tác phẩm theo đặc trưng của thể loại.
3. Phẩm chất:
Cảm nhận được sự tương đồng về tư tưởng giáo dục của các nhà văn trong và ngoài nước.

	128
	ÔN TẬP  KIỂM TRA CUỐI KÌ
	2
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì II lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.
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	BẮC SƠN
	1
	1.Kiến thức:
Đặc trưng cơ bản thể loại kịch
Tình thế cách mạng khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra.
Nghệ thuật viết kịch của tác giả.
2. Năng lực:
Đọc – hiểu một văn bản kịch.
3. Phẩm chất:
Cảm thụ thể loại kịch nói.
Khâm phục tình yêu cách mạng của cha ông.

	130
	BIÊN BẢN
LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN
	1
	1.Kiến thức:
Mục đích yêu cầu , nội dung của biên bản và các loại biện bản thường gặp trong cuộc sống.
2. Năng lực:
Viết một văn bản sự vụ hoặc hội nghị.
3. Phẩm chất:
Rèn tính cẩn trong khi viết biên bản.
Sự trung thực, khách quan là yếu tố cần có.

	131
	HỢP ĐỒNG
LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG
	1
	1.Kiến thức:
Đặc điểm, mục đích, yêu cầu, tác dụng của hợp đồng.
2. Năng lực:
Viết một hợp đồng đơn giản.
3. Phẩm chất:
Rèn tính cẩn trong khi viết biên bản.
Sự trung thực, khách quan là yếu tố cần có.

	132
	KIỂM TRA CUỐI KÌ
	2
	1. Kiến thức:
- Nhằm đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh ở cả ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã học ở kì II lớp 9.
- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ Văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện.
2. Năng lực:
-Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
- Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết của mình. 
- Thực hành tự luận.
- Đánh giá được chất lượng học tập của bản thân ở để có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 
3. Phẩm chất:
-Tự lập, trung thực làm bài.


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
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	Văn bản nhật dụng
1.Phong cách Hồ Chí Minh.
- Thấy được vẻ đẹp của sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị trong phong cách.
- Rèn ý thức kính yêu Bác và học tập theo gương Bác.Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập.
2.Đấu tranh cho một thế giới hòa bình.
- Đọc hiểu văn bản thông tin về một vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hòa bình của nhân loại.
- Hiểu được nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất; nhiệm vụ của nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó.
 Văn học Trung đại
1.Chuyện người con gái Nam Xương.
- Đức tính truyền thống và số phận oan trái của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến. 
- Những thành công về nghệ thuật của tác phẩm, những chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm tự sự có nguồn gốc dân gian.
- Tóm tắt lại được truyện.
2. Hoàng Lê nhất thống chí.
- Cảm nhận được vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận của lũ vua quan phản dân, hại nước.
Cảm nhận sức trỗi dậy kì diệu của tinh thần dân tộc, cảm quan hiện thực nhạy bén, cảm hứng yêu nước của tác giả.
Liên hệ những nhân vật, sự kiện trong đoạn trích với những văn bản liên quan.
3.Chị em Thúy Kiều.
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn Du: khắc họa những nét riêng về nhan sắc, tài năng, tính cách, số phận Thúy Vân, Thúy Kiều bằng bút pháp nghệ thuật cổ điển.
- Cảm hứng nhân đạo trong Truyện Kiều.
- Vận dụng bài học để miệu tả nhân vật.
4. Kiều ở lầu Ngưng Bích.
- Qua tâm trạng cô đơn, buồn tủi và nỗi niềm thương nhớ của Kiều, cảm nhận được tấm  lòng thủy chung hiếu thảo của nàng.
- Nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật của Nguyễn Du.
Nhận ra và thấy được tác dụng của ngôn ngữ độc thoại, của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.
Phân tích tâm trạng nhận vật qua một đoạn trích trong tác phẩm.
Cảm nhận được sự cảm thông sâu sắc của Nguyễn Du đối với nhân vật trong truyện.
5.Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.
- Biết vận dụng bài học để phân tích tính cách nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại.
- Nắm được cốt truyện và những điều cơ bản về tác giả, tác phẩm.
- Hiểu được khát vọng cứu người, giúp đỡ của tác giả và phẩm chất của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.
- Đặc trưng phương thức khắc họa tính cách nhân vật.
-Nhận diện và hiểu được tác dụng của các từ địa phương Nam bộ được sử dụng trong đoạn trích. Cảm nhận được vẻ đẹp  của hình tượng nhận vật lí tưởng theo quan điểm đạo đức mà tác gia đã khắc họa trong đoạn trích.
 Tiếng Việt
1 Các pương châm hội thoại.
- Giúp HS nắm được nội dung phương châm cụ thể trong giao tiếp.
- Biết vận dụng chúng vào trong giao tiếp.
- Vận dụng phương châm trong hoạt động giao tiếp.
- Nhận biết và phân tích được sử dụng các phương châm trong tình huống giao tiếp cụ thể.
2. Cách dẫn trực tiếp – Dẫn gián tiếp.
- Biết và hiểu được thế nào là cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp.
- Biết và hiểu được thế nào là cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.
- Nhận biết và phân tích được cách sử dụng cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp trong những tình huống giao tiếp cụ thể.
- Vận dụng cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.trong hoạt động giao tiếp và quá trình tạo lập văn bản.
3.Tổng kết từ vựng
Vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp, nhất là trong văn chương
Nhận diện từ tượng hình, tượng thanh, 
Phân tích giá trị của các từ tượng hình, tượng thanh
Nhận diện các phép tu từ. Phân tích các phép tu từ trong văn bản cụ thể.
Viết đoạn văn theo chủ đề
1.Thân phận người phụ nữ.
2.Lòng yêu nước.
3.Tình yêu hòa bình.
4. Học theo lời Bác.
Tập làm văn – Kể chuyện đời thường
Kể một câu chuyện của chính em.
Kể một câu chuyện mà em chứng kiến.
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 1
	Tuần 19
	90
	- Học sinh nắm được các kiến thức, kỹ năng đã học từ tuần 1 đến hết tuần 15.
	Tự luận

	Giữa Học kỳ 2
	Tuần 29
	90
	Văn bản nhật dụng 
1.Bàn về đọc sách.
Hiểu được sự cần thiết của việc đọc sách.
Rèn luyện thêm cách viết văn nghị luận qua việc lĩnh hội bài nghị luận sâu sắc, sinh động, giàu tính thuyết phục của Chu Quang Tiềm.
Biết cách đọc hiểu một văn bản dịch.
Nhận ra bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm  trong một văn bản nghị luận.
Rèn luyện thêm cách viết một bài văn nghị luận.
Tình yêu sách.
2.Tiếng nói của văn nghệ.
Hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống con người.
Hiểu thêm cách viết bài văn nghị luận qua tác phẩm nghị luận ngắn gọn, chặt chẽ và giàu hình ảnh.
 Đọc hiểu một văn bản nghị luận.
Thể hiện những suy nghĩ, tình cảm về một tác phẩm nghệ thuật.
Phát huy tình yêu văn nghệ.
Văn nghệ đẹp là ca ngợi đất nước và vị nhân sinh.
3. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.
Nhận thức được những điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách và thói quen của con người Việt Nam.
Khắc phục điểm yếu và hình thành thói quen tốt.
Trình tự lập luận và nghệ thuật nghị luận.
Đọc hiểu một văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
Trình bày những suy nghĩ nhận xét, đánh giá về một vấn đề xã hội.
Rèn luyện thêm cách viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề hiện tượng xã hội
Chuẩn bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho tương lai.
 Thơ hiện đại sau 1975
1.Mùa xuân nho nhỏ.
Cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng muốn dâng hiến cho đời.
Giá trị của cuộc sống là sống có ích, cống hiến.
Kĩ năng cảm thụ, phân tích hình ảnh thơ trong mạch vận động của tứ thơ.
Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
Tình yêu đất nước yêu nhân dân.
Sống là cho đi nào chỉ nhận riêng mình.
2. Viếng lăng Bác.
Niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng tha thiết thành kính, vừa tự hào vừa đau xót của tác giả.
Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ.
 Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
Niềm kính trọng và học theo gương lãng tụ vĩ đại.
Biến tình cảm cao quý ấy thành nhiệm vụ xây dựng đất nước và làm theo lời Bác.
3. Sang thu.
Phân tích được những cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu
Rèn năng lực cảm thụ thơ ca.
Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.
Tình yêu mùa thu gắn liền quan niệm sống là vươn lên và bình tĩnh trước những khó khăn.
4. Nói với con.
Tình cảm thắm thiết cua cha mẹ đối với con cái. Tình yêu quê hương sâu nặng cùng niếm tự hào với sức sống mạnh mẽ, bền bĩ của dân tộc.
Hiểu được cách diễn đạt độc đáo hình ảnh cụ thể, gợi cảm của thơ ca miền núi.
 Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình
Phân tích cách diễn tả độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cảm, của thơ ca miền núi.
Tình yêu và lòng biết ơn cha mẹ, gia đình.
Phải góp phần xây dựng bản làng, xây dựng đất nước.
Tiếng Việt
1.Khởi ngữ
Nhận biết khởi ngữ, đặt câu có khởi ngữ với chủ ngữ.
Nhận diện khởi ngữ.
Đặt câu có khởi ngữ.
Biết  sử dung khởi ngữ đúng hoàn cảnh giao tiếp.
2. Các thành phần biệt lập.
Nhận biết hai thành phần: tình thái, cảm thán.
Nắm được công dụng của mỗi thành phần trong câu.
Biết đặt câu có thành phần tình thái, cảm thán.
HS hiểu được hình thức nghị luận phổ biến trong đời sống: nghị luận về một sự việc, hiện tượng, đời sống.
Nhận biết các thành phận biệt lập.
Công dụng của các thành phần.
Rèn năng lực tiếp thu và sử dụng tiếng Việt thêm thuần thục.
3. Liên kết câu, liên kết đoạn văn
Nhận biết liên kết nội dung và liên kết hình thức giữa các câu và các đoạn văn.
Nhận biết một số biện pháp liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.
Nhận biết một số pháp liên kết thường dụng.
Sử dụng một số biện pháp  trong việc tạo lập văn bản.
Phát huy năng lực viết đoạn, viết bài văn.
4. Nghĩa tường minh. Hàm ý.
Người nói có ý thức đưa hàm ý vào câu nói.
Người nghe có đủ năng lực giải đoán hàm ý.
Giải đoán và sử dụng hàm ý.
Có khả năng sử dụng và giải đoán nghĩa hàm ý trong câu nói của mình và của người đang giao tiếp.
 Đoạn văn.
Sách là bạn của mọi người.
 Giá trị của văn nghệ.
 Sự chuẩn bị của Hs trước ngưỡng cửa quan trọng.
Tập làm văn
Vẻ đẹp của thiên nhiên.
Khát vọng cống hiến.
Tình cảm gia đình.
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 2
	Tuần 34
	90
	- Học sinh nắm được các kiến thức, kỹ năng đã học từ tuần 19 đến hết tuần 33.
	Tự luận


(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
II. Các nội dung khác (nếu có):

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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